	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	       CÔNG AN XÃ NGỌC LŨ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	

Danh sách tích luỹ bệnh nhân bỏ điều trị METHADONE xã Ngọc Lũ
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 03 tháng 03 năm 2023)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Số CCCD/CMND
Số điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Ngày bắt đầu điều trị
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)
	Ngày bỏ điều trị

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Huy Hoạt
	23/01/1978
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035078001243
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Mai
Mẹ: Nguyễn Thị Lịch
Vợ: Trần Thị Thảo
	12/04/2015
	
	
	05/09/2019

	2
	Bùi Văn Định
	09/01/1979
	
	Thôn đội 6, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035079009742
	
	Bố: Bùi Văn Đồng
Mẹ: Nguyễn Thị Xuyến

	12/04/2015
	
	
	01/06/2021

	3
	Phạm Văn Tuyên
	26/09/1981
	
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035081016132
	
	Bố: Phạm Văn Tuyết
Mẹ: Nguyễn Thị Viễn
Vợ: Trương Thị Hạnh
	12/04/2015
	
	
	04/02/2017

	4
	Trần Đình Hiệp
	05/01/1973
	
	Thôn đội 6, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035073007224
	
	Bố: Trần Đình Ngọ
Mẹ: Lê Thị Chỉ
Vợ: Dương Thị Bích Liên
	12/04/2015
	
	
	28/09/2018

	5
	Nguyễn Văn Hải
	01/05/1977
	
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035077001071
	
	Bố: Nguyễn Văn Tỵ
Mẹ: Trần Thị Ngân
Vợ: Nguyễn Thị Hương
	12/04/2015
	
	
	07/06/2017 ( CHA)

	6
	Trần Văn Dương
	07/05/1975
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035075003497
	
	Bố: Trần Văn Thuần
Mẹ: Trần Thị Dậu
Vợ: Nguyễn Thị Hiền
	12/04/2015
	
	
	19/02/2018

	7
	Trần Ngọc Thảo
	11/10/1974
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035074001609
	
	Bố: Trần Ngọc Mận
Mẹ: Nguyễn Thị Lan
Vợ: Nguyễn Thị Hải
	12/04/2015
	
	
	28/8/2017

	8
	Trần Ngọc Thức
	25/10/1962
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035062009103
	
	Bố: Trần Ngọc Trực
Mẹ: Nguyễn Thị Hiển
Vợ: Nguyễn Thị Phương
	12/04/2015
	
	
	31/3/2018

	9
	Nguyễn Văn Khoái
	01/08/1965
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035065007049
	
	Bố: Nguyễn Văn Khải
Mẹ: Phạm Thị Sự
Vợ: Trần Thị Thuỷ
	01/12/2016
	
	
	10/01/2022

	10
	Phạm Phúc Nam
	11/10/1984
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035084005068
	
	Bố: Phạm Văn Tấn
Mẹ: Phạm Thị Hằng
Vợ: Nguyễn Ngọc Lan
	01/12/2016
	
	
	26/09/2017

	11
	Bùi Văn Thành
	01/01/1967
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035067007501
	
	Bố: Bùi Văn Thuần
Mẹ: Phạm Thị Thục
Vợ: Trần Thị Hoa
	06/06/2016
	
	
	27/12/2018

	12
	Trần Mậu Đoàn
	16/01/1988
	
	Thôn đội 21, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035088001898
	
	Bố: Trần Mậu Toàn
Mẹ: Phạm Thị Thuận
Vợ: Phạm Thị Nhung
	20/10/2016
	
	
	22/03/2019

	13
	Nguyễn Quang Phong
	28/09/1978
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035078008675
	
	Bố: Nguyễn Văn Hùng
Mẹ: Trần Thị Thuý
Vợ: Trịnh Thị Trang
	27/01/2017
	
	
	21/04/2017

	14
	Nguyễn Văn Dương
	05/06/1983
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035083005501
	
	Bố: Nguyễn Văn Dậu
Mẹ: Trần Thị Cậy
Vợ: Trần Thị Thuý
	12/04/2015
	
	
	13/01/2017

	15
	Nguyễn Văn Tiến
	15/09/1980
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035080009157
	
	Bố: Nguyễn Văn Lực
Mẹ: Trần Thị Sửu
Vợ: Trần Thị Lệ
	03/05/2016
	
	
	20/10/2016

	16
	Trần Mậu Dân
	27/04/1978
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035078007620
	
	Bố: Trần Mậu Toàn
Mẹ: Phạm Thị Thuận
Vợ: Trần Thị Nụ
	12/04/2015
	
	
	31/01/2016

	17
	Lê Huy Đạt
	01/03/1977
	
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035077010278
	
	Bố: Lê Huy Định
Mẹ: Đào Thị Tâm
Vợ: Trần Thị Hải
	12/04/2015
	
	
	18/05/2016

	18
	Phạm Bá Quý
	28/12/1959
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035059001771
	
	Bố: Phạm Bá Tâm
Mẹ: Trần Thị Xuyên
Vợ: Nguyễn Thị Tình
	06/12/2017
	
	
	22/12/2022

	19
	Nguyễn Văn Dũng
	05/05/1967
	
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035067003059
	
	Bố: Nguyễn Văn Tuấn
Mẹ: Lê Thị Tụ
	06/12/2017
	
	
	

	20
	Trần Đình Thân
	04/06/1968
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035068009657
	
	Bố: Trần Đình Triệu
Mẹ: Trần Thị Mậu
Vợ: Nguyễn Thị Định
	31/10/2016
	
	
	Đã chết

	21
	Trần Văn Tâm
	
	
	KHÔNG XÁC ĐỊNH
	
	
	
	29/02/2016
	
	
	12/04/2016

	22
	Du Văn Ngọc
	20/02/1982
	
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035082000927
	
	Bố: Du Văn Tuynh
Mẹ: Nguyễn Thị Năm
Vơ: Trương Thị Luyến
	12/04/2015
	
	
	21/07/2017

	23
	Lê Huy Thành
	21/04/1982
	
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035082000366
	
	Bố: Lê Huy Thảo
Mẹ: Bùi Thị Tự
Vợ: Trần Thị Tâm
	09/01/2018
	
	
	01/12/2022

	24
	Nguyễn Ngọc Thuấn
	1983
	
	Không xác định
	
	
	
	12/04/2015
	
	
	30/09/2016
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